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    TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

THÀNH PHỐ G                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

    TỈNH KIÊN GIANG  

 

Bản án số: 110/2024/HNGĐ-ST 

Ngày: 20 - 11 - 2024   
V/v: “Tranh chấp tha    i qu  n nu i con sau khi ly hôn”. 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ 
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Thùy Linh  

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Chung Kim Sang 

                                        2. Bà H  Thị Thu  

Thư ký phiên tòa:    N uy n Thị Di m T inh - Cán bộ Tòa án nhân dân thành 

phố G, tỉnh Kiên Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên Giang tham gia phiên 

toà: Không. 

Ngày 20 tháng 11 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên 

Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 352/2024/TLST-HNGĐ ngày 10 tháng 

10 năm 2024, về việc “Tranh chấp tha    i qu ền nuôi con sau khi l  hôn” theo Qu ết 

 ịnh  ưa vụ án ra xét xử số 125/2024/QĐXXST-HNGĐ ngày 04 tháng 11 năm 2024, 

giữa các  ương sự: 

1. N uyên đơn: Chị Phạm Thị D, sinh n  y             C  m    

 Địa chỉ:  ố 25/32  ư ng C, khu phố 3, phư ng B, th nh phố G, tỉnh Kiên Giang. 

2.  ị đơn: Anh Hồn  Lƣu M, sinh n  y             C  đơn  in   n  m    

Địa chỉ:  ố 113  ư ng T, phư ng Q, th nh phố G, tỉnh Kiên Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Tại đơn khởi kiện, bản tự khai và quá trình tham gia tố tụng tại Tòa án 

nguyên đơn chị  hạm Thị D trình bày: 

Chị v  anh H ng  ưu M trong th i kỳ hôn nhân có 02 ngư i con chung l : cháu 

H ng Mai H, sinh ng   18/04/2004 v  H ng Th nh P, sinh ng   11/10/2012. 

Do cuộc sống vợ ch ng không hạnh phúc nên vợ ch ng chị  ã l  hôn, Tại Qu ết 

 ịnh số: 295/2017/QĐ T-HNGĐ ng   02/08/2017 của Tòa án nhân dân th nh phố G, 

tỉnh Kiên Giang về việc công nhận thuận tình l  hôn v  sự thỏa thuận của các  ương sự 

 ã qu ết  ịnh: Về con chung anh H ng  ưu M trực tiếp nuôi dưỡng cả hai cháu H ng 
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Mai H, sinh ng   18/04/2004 v  H ng Th nh P, sinh ng   11/10/2012. Chị D không 

phải cấp dưỡng nuôi con chung. 

Sau khi ly hôn, anh H ng  ưu M trực tiếp nuôi dưỡng cả hai cháu H v  P và sinh 

sống tại số 113  ư ng V  Trư ng Toản, phư ng V nh Quang, th nh phố G, tỉnh Kiên 

Giang. Chị D có  ến thăm nom các con tại nh  anh M. Tuy nhiên, việc chăm sóc con 

chung của anh M không  n  ịnh do  i l m thư ng xu ên, không có th i gian  ưa rư c 

cháu P  i h c v  cháu P c ng có mong muốn  ược sinh sống c ng v i m . Ngo i ra, 

hiện na  anh M c ng  ang bị tạm giam tại nh  tạm giữ Công an th nh phố G, tỉnh Kiên 

Giang nên việc chăm sóc con l  khó khăn. Do  ó, chị  hạm Thị D  ề nghị Tòa án giải 

qu ết: Giao cháu H ng Th nh P, sinh ng   11/10/2012 cho chị D  ược nuôi dưỡng cho 

 ến khi cháu P trưởng th nh. Chị D không  êu cầu anh H ng  ưu M phải cấp dưỡng 

nuôi con chung. Đối v i cháu H ng  ai H, sinh ngày 18/04/2004  ã trưởng th nh v  có 

 ầ   ủ năng lực h nh vi dân sự nên không  êu cầu xem xét. 

* Tại bản tự khai của bị  ơn anh H ng  ưu M trình b   thống nhất theo yêu cầu 

của chị  hạm Thị D. Giao cho chị D nuôi dưỡng ngư i con tên H ng Th nh P, sinh 

ng   11/10/2012, anh M không cấp dưỡng nuôi con. 

Tại phiên Tòa: 

Ngu ên  ơn: Chị  hạm Thị D giữ ngu ên  êu cầu khởi kiện. 

 ị  ơn: Anh H ng  ưu M có  ơn xin v ng m t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Căn cứ v o t i liệu, chứng cứ  ã  ược kiểm tra, xem xét tại phiên tòa; Căn cứ kết 

quả việc tranh tụng tại phiên tòa; Căn cứ các qu   ịnh của pháp luật, Hội   ng xét xử 

nhận thấ : 

[1] Về quan hệ pháp luật v  thẩm qu ền giải qu ết vụ án: Chị  hạm Thị D khởi 

kiện tranh chấp  êu cầu tha    i qu ền nuôi con sau khi l  hôn v i bị  ơn anh H ng 

 ưu M. Anh M l  bị  ơn có nơi cư trú tại th nh phố G, tỉnh Kiên Giang. Theo qu   ịnh 

tại khoản 3 Điều 28,  iểm a khoản 1 Điều 35,  iểm a Khoản 1 Điều 39 của  ộ luật tố 

tụng dân sự xác  ịnh vụ án thuộc thẩm qu ền giải qu ết của Tòa án nhân dân th nh phố 

G v  quan hệ pháp luật l : Tranh chấp về tha    i ngư i trực tiếp nuôi con sau khi ly 

hôn. 

[2] Về  hủ  ục  ố  ụn :  ị  ơn anh H ng  ưu M có ý kiến trình b   về  ơn khởi 

kiện của chị D v  anh M có  ơn xin xét xử v ng m t v  tại phiên tòa ngu ên  ơn chị D 

 êu cầu xét xử v ng m t bị  ơn anh M theo quy  ịnh pháp luật. Hội   ng xét xử căn cứ 

v o khoản 1 Điều 227, Điều 228 của  ộ luật tố tụng dân sự, qu ết  ịnh xét xử v ng m t 

anh M. 

[3] Về nội dun  khởi kiện: 

Chị  hạm Thị D và anh H ng  ưu M có 02 ngư i con chung l : Cháu H ng Mai 

H, sinh ng   18/04/2004 v  H ng Th nh P, sinh ng   11/10/2012. Sau khi ly hôn theo 

Qu ết  ịnh số: 295/2017/QĐ T-HNGĐ ng   02/08/2017 của Tòa án nhân dân th nh 
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phố G, tỉnh Kiên Giang về việc công nhận thuận tình l  hôn v  sự thỏa thuận của các 

 ương sự, anh H ng  ưu M trực tiếp nuôi dưỡng cả hai cháu H ng  ai H v  H ng 

Th nh P v  sinh sống tại 113  ư ng V  Trư ng Toản, phư ng V nh Quang, th nh phố 

G, tỉnh Kiên Giang. 

Chị  hạm Thị D  ề nghị Tòa án giải qu ết: Giao cháu H ng Th nh P, sinh ng   

11/10/2012 cho chị D  ược nuôi dưỡng  ến khi cháu P trưởng th nh. Chị D không yêu 

cầu anh H ng  ưu  ải phải cấp dưỡng nuôi con chung. Đối v i cháu H ng  ai H, sinh 

ngày 18/04/2004  ã trưởng th nh v  có  ầ   ủ năng lực h nh vi dân sự nên không  êu 

cầu xem xét. 

Theo qu   ịnh tại khoản 2 Điều 81  uật Hôn nhân v  gia  ình qu   ịnh Việc 

trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi l  hôn “Vợ, chồng thỏa thuận 

v  người trực tiếp nu i con, nghĩa vụ, qu  n của mỗi bên sau khi l  h n  ối với con; 

trường hợp kh ng thỏa thuận  ược thì Tòa án qu ết  ịnh giao con cho một bên trực 

tiếp nu i căn cứ vào qu  n lợi v  mọi mặt của con; nếu con từ  ủ 07 tu i trở lên thì 

phải xem xét ngu ện vọng của con”. 

Theo qu   ịnh tại  iểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 84  uật Hôn nhân v  gia  ình 

qu   ịnh tha    i ngư i trực tiếp nuôi con sau khi l  hôn “Việc tha    i người trực tiếp 

nu i con  ược giải qu ết khi có một trong các căn cứ sau  â : a) Cha, mẹ có thỏa 

thuận v  việc tha    i người trực tiếp nu i con phù hợp với lợi ích của con; b) Người 

trực tiếp nu i con kh ng còn  ủ  i u kiện trực tiếp tr ng nom, chăm sóc, nu i dưỡng, 

giáo dục con. Việc tha    i người trực tiếp nu i con phải xem xét ngu ện vọng của con 

từ  ủ 07 tu i trở lên.” 

[4] Hội   ng xét xử thấ : 

Về  iều kiện vật chất c ng như về tinh thần: Chị  hạm Thị D có  iều kiện tốt 

hơn anh H ng  ưu M, chị D có thu nhập  n  ịnh  ảm bảo chăm sóc, nuôi dưỡng con 

chung tố về m t vật chất v  tinh thần. Ngo i ra, ngu ện v ng của cháu  ưu Th nh P 

c ng mong muốn  ược sống v i m   chị D   ược thể hiện tại biên bản trình b   ngu ện 

v ng ng   04/11/2024 v   â  l  căn cứ quan tr ng  ể giải qu ết vụ án. 

Ngo i ra, anh H ng  ưu M c ng thống nhất giao ngư i con chung tên H ng 

Th nh P cho chị  hạm Thị D trực tiếp nuôi dưỡng, xét thấ  trong th i gian cháu P 

chung sống v i anh M, việc chăm sóc cháu chưa  ược chu to n, m t khác hiện nay anh 

M  ang bị tạm giam trong một vụ việc khác tại nh  tạm giữ Công an th nh phố G, t   ó 

cho thấ  việc trực tiếp nuôi dưỡng cháu P sẽ không  ảm bảo  iều kiện về vật chất c ng 

như tinh thần của cháu P.  

T  những căn cứ  ã phân tích trên  â , Hội   ng xét xử xét thấ  việc chị  hạm 

Thị D  êu cầu tha    i ngư i trực tiếp nuôi cháu H ng Th nh P l  ph  hợp v i lợi ích 

của cháu v  có cơ sở nên  ược Hội   ng xét xử chấp nhận theo qu   ịnh khoản 1 Điều 

71; khoản 2 Điều 81,  iểm b khoản 2 v  khoản 3 Điều 84 của  uật Hôn nhân và gia 

 ình 2014.  
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Anh M  ược thực hiện qu ền, ngh a vụ  ối v i con chung theo qu   ịnh của 

pháp luật. 

Chị D không  êu cầu anh M cấp dưỡng nuôi con nên không xem xét. Nếu sau 

n   chị D có  êu cầu cấp dưỡng nuôi con thì có qu ền khởi kiện th nh vụ kiện khác. 

[5] Về phần con chung  ối v i cháu H ng  ai H, sinh ngày 18/04/2004: Do các 

 ương sự không có  êu cầu giải qu ết nên không xét xét. 

[6] Về án phí: Ngu ên  ơn chị  hạm Thị D phải chịu to n bộ án phí theo qu  

 ịnh của pháp luật. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ v o Khoản 2 Điều 28,  iểm a Khoản 1 Điều 35,  iểm a Khoản 1 Điều 39; 

khoản 1 Điều 227; Điều 228 Điều 271, khoản 1 Điều 273 v  khoản 1 Điều 280  ộ luật 

Tố tụng dân sự năm 2015. 

Căn cứ v o các Điều 81, Điều 82, Điều 83 v  Điều 84 của  uật Hôn nhân v  Gia 

 ình năm 2014. 

Căn cứ  iểm a khoản 5 Điều 27 Nghị qu ết số 326/2016/U TVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủ  ban Thư ng Vụ Quốc Hội qu   ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp v  quản lý án phí v  lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận  êu cầu khởi kiện của ngu ên  ơn chị  hạm Thị D về việc tha    i 

qu ền nuôi con sau khi l  hôn v i bị  ơn anh H ng  ưu M. 

2. Giao cháu H ng Th nh P, sinh ng   11/10/2012 cho chị  hạm Thị D trực tiếp 

chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho  ến khi cháu P trưởng th nh. 

Anh H ng  ưu M không phải thực hiện ngh a vụ cấp dưỡng nuôi con chung 

(cháu P). 

Cha, m  trực tiếp nuôi con c ng các th nh viên gia  ình không  ược cản trở 

ngư i không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 

con. 

Cha, m  không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom  ể cản trở ho c gâ  

ảnh hưởng xấu  ến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì ngư i trực 

tiếp nuôi con có qu ền  êu cầu Tòa án hạn chế qu ền thăm nom con của ngư i  ó. 

3. Về án phí: Chị  hạm Thị D phải chịu 300.000   Ba trăm nghìn  ồng) tiền án 

phí hôn nhân v  gia  ình sơ thẩm, nhưng  ược tr  v o số tiền tạm ứng án phí dân sự sơ 

thẩm  ã nộp l  300.000   ng (Ba trăm nghìn  ồng) theo biên lai số 0007358 ngày 

12/08/2024 của Chi cục Thi h nh án dân sự th nh phố G, tỉnh Kiên Giang.  

4. Về qu ền kháng cáo: Ngu ên  ơn  ược qu ền kháng cáo bản án trong th i hạn 

15 ng   kể t  ng   tu ên án.  ị  ơn v ng m t tại phiên to  có qu ền kháng cáo bản án 

trong th i hạn 15 ng   kể t  ng   nhận  ược bản án ho c  ược niêm  ết theo qu   ịnh 

pháp luật. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Hon-nhan-va-gia-dinh-2014-238640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Hon-nhan-va-gia-dinh-2014-238640.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx
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Trường hợp bản án  ược thi hành theo qu   ịnh tại  i u 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người  ược thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có qu  n thỏa 

thuận thi hành án, qu  n  êu cầu thi hành án, tự ngu ện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo qu   ịnh tại các  i u 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu 

thi hành án  ược thực hiện theo qu   ịnh tại  i u 30 Luật Thi hành án dân sự. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

* Nơi nhận:                                                                            Thẩm phán - Chủ  ọa phiên  òa   
- TAND tỉnh Kiên Giang; 

- VKSND TP. G; 

- Chi cục THA dân sự T . G; 

- Các  ương sự; 

- U ND nơi ĐKKH; 

-  ưu h  sơ vụ án. 

 

 

                                                                                                     Huỳnh Thị Thùy Linh 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx

